
Sổ: 49/TB-TH1ITD Hồng Thải Dóng, ngày H tháng 8 núm 2024

TIIÔNG BẢO
Cồng khui Quyết định Giao dự toán ngân sách mua sắm thiết bị năm 2024 đợt 

2 tụi Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

PHÒNG GDDT DÔNG ỉ RI Au CỘNG HOẢ XẲ llộ l CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỞNG TH HÒNG TIIẢI DỒNG Dộc lập-Tự do-Hạnh phúc

Căn cứ Luật quàn lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;
Căn cú Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 cùa Chính phủ 

quy định chi tiết một sô điều của Luật Quàn lý, sử dụng tài sản công;
Căn cử Thông tư sổ 144/2017/ĨT-BTC ngày 29/12/2017 cùa Bộ Tài chính 

hướng dân một sô nội dung của Nghị định sổ 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 
Chính phù quy định chì tiêt một sô điêu của Luật Quản lý, sir dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 thảng 06 năm 2024 của 
Bộ tnrởng Bộ Giảo dục và Đào tạo Quy định về công khai trong hoạt động của các 
cơ sở giảo dục thuộc hệ thong giảo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư sổ 90/20Ỉ8/TT-BTC ngày 28/09/2018 cùa Bộ Tài chính về 
việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều cùa Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 
15/06/2017 hướng dan về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 
tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định sổ 40/2020/QĐ-UBND ngày 01 thảng 12 năm 2020 của 
UBND tinh Quàng Ninh ve việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giả trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định sổ 623QĐ-PGD ngày 05/8/2024 cùa Phòng GD&ĐT thị 
xã Đông Triều về việc Giao dự toán ngân sách mua sắm thiết bị đợt 2 năm 2024;

Căn cứ Quyết định sổ Ỉ64/QĐ-THHTĐ ngày 08/8/2023 của Trường Tiểu 
học Hồng Thải Đông về việc ban hành công bố công khai Quyết định Giao dự toán 
ngăn sách mua sắm thiết bị đợt 2 năm 2024 tại Trường Tiểu học Hồng Thải Đông 
năm 2024;

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo công khai Quyết định Giao dự 
toán ngân sách mua sắm thiết bị đợt 2 năm 2024 tại Trường Tiêu học Hồng Thái 
Đông cụ thể như sau:

- Thời gian công khai: 30 ngày (Từngày 08/8/2024 đên ngày 08/9/2024)
- Địa điểm công khai: Bảng thông báo của nhà trường.
Trên đây là thông báo cônẹ khai quy chế quản lý và sử dụng tài sản công 

năm 2024 của Trường Tiểu học Hong Thái Đông.

Nơi nhận:
- CBGV-NV;
- Lưu VT.
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UBND THị XẢ ĐÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIẢO DỤC & ĐÀO TẠO Dộc lập - Tự do - Hạnh phuc

Số: 625/QĐ-PGDĐT Dông Triều, ngày 05 thủng 8 năm 2024

QUYÉT ĐỊNH
Phê duyệt phân bổ dự toán chỉ sự nghiệp giáo dục năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÈƯ

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều cùa Luật tố chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyển địa phương 
ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định sổ 163/20ỉ  6/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một so điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định sổ 3839/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 cùa UBND 
tình Quảng Ninh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 
phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết sỗ Ỉ83/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân thị xã Đông Triều về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 
phương và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 cùa ủy ban 
nhân dân thị xã Đông Triều về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân 
sách địa phương năm 2024;

Căn cứ các Quyết định cùa UBND thị xã: Quyết định sổ 1278/QĐ-UBND ngày 
04/6/2024 về việc phê duyệt bỗ sung dự toán chi ngân sách thị xã năm 2024; Quyết 
định số ỉ  735/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 về việc phê duyệt bỗ sung dự toán chi ngăn 
sách thị xã năm 2024; Quyết định số Ỉ760/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 về việc phê 
duyệt nhu cầu và dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học theo chương trình 
đổi mới sách giáo khoa giáo dục pho thông trên địa bàn thị xã năm 2024.

Căn cứ các Công văn cm  của Phòng Tài chính - Kế hoạch: Công vãn số Ỉ9/TCKH ngày 
15/01/2024 về việc thẩm định dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2024; Công văn số 
2Ỉ2/TCKH ngày 02/8/2024 về việc thẩm định dự toán kinh phỉ m m  sắm trang thiết bị dạy học 
theo chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục pho thông trên địa bàn thị xã năm 2024;

Xét dề nghị của bộ phận Ke toán phòng Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách thị xã năm 2024 cho các đơn vị 
sử dụng ngân sách trực thuộc thực hiện mua sắm thiết bị dạy học theo chương trình đổi 
mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã năm 2024. Với tổng kinh phí 
là: 19.274.058.871 đồng (Viết bằng chữ: Mười chỉn tỷ, hai trăm bảy mươi tư triệu, không 
trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).

Trong đó:
1. Khối Tiểu học: 1.980.677.850 đồng;
2. Khối THCS: 17.293.381.021 đồng.
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(Chi tiết có phụ biếu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Hiệu trường các nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về các chi phí liên 
quan; quàn lý và sử dụng nguồn vốn kinh phí dược cấp theo dúng chế dộ chính sách, 
thanh quyết toán dúng quy định pháp luật hiện hành nhằm dảm bảo tiết kiệm, không gây 
lăng phí, thất thoát, không lợi ích nhỏm, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước 
dược phân bổ; tổ chức thực hiện theo dúng quy dịnh cùa Luật NSNN và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Bộ phận Kế toán phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trường các đơn vị và 
các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Phòng TC-KH, KBNN (P/h);
- Lưu VT, KT PGD./.

TRƯỞNG PHÒNG
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UDND I HI XẢ ĐỎNG TR1ÊU 
PHÒNG GIẢO PI C VÀ Di n  TẠO

PHỤ LỤC: PHẢN BỒ BÔ SUNG DựTOẢN ch i ngấn SACII Tll| xả nam  202-1 
r i iụ c  VỤ MUA SẢM THIẾT B| THEO CHƯƠNG TRlNII GDPT 2018

(Kim Ihto Ọ u)é líịnh tá 623/ỌD-PGDADTngày 0ỈW2O24 cùa Phồng Giáo dục và Dào lao thị xữ)

*------7?
• Oil T ro n g  dó:

T T N ội d u n g
K in h  ph l 

T ự  m u i  s im

K in h  ph l
M u i s im  lậ p  tru n g

T in g  cộng
K in h  phl d l  p h in  bA cho 

c tc  trư h n g
(thto QDI 18/PGDẩDT 

ngày 30/1/2024)

K inh  ph l p h in  b ỉ  
cỏn lf l

G h i c h á

A B / ì 3-1*2 4 3 -3 4 c

T ổ n g  sổ 12.681.625.120 9 .297 .737 .680 2 I .9 7 9 J 6 2 .8 0 0 2 .7 0 5 J0 3 .9 2 9 19.274.058.871

I K h ố i T i íu  học 734 .900.050 1.895.222.000 2.630 .122 .050 649 .444 .200 I .1980.677.850

1 TH  K im  Đ ồng 9 8  755.750 8 7 .1 2 8 0 0 0 185.883.750 26.546 .000 159.337 750

2 TH  Đ ức C hinh - 4 2 .770 .000 42 .770 .000 120.054.500 (77  284 500)

3 TH  H u n g  Đao 34 .803 .900 85 .528 .000 1 2 0 J3 1 .9 0 0 59.973 .500 60.358 .400

4 TH X uân Sơn 31 804.200 202 .430  000 234 .234 .200 41 .199 .500 193.034 700

5 TH  K im  Sơn 15.316.000 42 .385  000 57 .701 .000 1.900.000 55.801.000

6 TH  Ọ uyét T h in g 6 .985 .000 158.400 000 1 6 5 J8 5 .0 0 0 3 .555 .500 161.829.500

7 TH  V ĩnh K h ỉ 25 .138 .800 - 25.138 .800 3 .800 .000 21.338 800

8 T H  M ao K h ỉ A 13 881 .000 189.760.000 203 .641.000 22 .096 .500 181.544.500

9 T H  M ao K h ỉ B 39 .303 .000 158.400.000 197.703.000 1.115.000 196.588.000

10 T H  N guyễn V ân C ừ 5.460 .000 89.175.000 94.635 .000 3 .820 .500 90 .814 .500

11 T H  T ràng  An 39.778 .000 - 39.778 .000 9 .775 .000 30.003 .000

12 TH ư  H ồng P hong 72.390 .750 41.498.000 113.888.750 19.182.500 94.706 .250

13 T H  Y ên Thọ 40 .373 .200 71.810.000 112.183.200 12.440.000 99.743 .200

14 T H  H oàng  QuẮ 8.366.600 30.868.000 39.234.600 29 .451 .000 9.783 .600

15 T H  B inh  D uơng 28 .584 .550 54.902.000 83.486.550 21 .215 .000 62 .271 .550

16 T H  N guyên H uệ 7 .173.000 79.200.000 8 6 J 7 3 .0 0 0 6 .271.000 80.102 .000

17 T H  T hủy  An 48.580 .200 31.718.000 80.298.200 66.305 .000 13.993.200

18 T H  A n Sinh 23 .389 .200 158.400 000 181.789.200 28.574 .000 153.215.200

19 T H  B inh  Khê 17.355.000 - 1 7 J5 5 .0 0 0 16.412.500 942.500

20 TH  Y ên Đ úc .6 .500 .000 75.975.000 82.475.000 2 .645 .000 79.830.000

21 T H  H ồng Thái Tây 52.549.000 14.990.000 67.539.000 49 .025 .200 18.513.800

22 TH  H ông  Thái Đ ỏng 48.700 .000 88.445.000 137.145.000 5 .140 .000 132.005.000

23 T H  V iệt D ản 16.646.000 - 16.646.000 56 .168 .000 (39 .522.000)

24 T H  T ân  Việt 11.167.750 - 11.167.750 6.847.00CV 4.320 .750

25 T H  T rảng  Luơng 41.899 .150 191.440.000 2 3 3 J3 9 .1 5 0 35 .932 .000 197.407.150

11 KhỐiTHCS 11.946.725.070 7.402.515.680 1 9 J4 9 .2 4 0 .7 5 0 2 .055 .859 .729 1 7 J 9 3 J 8 1 .0 2 1

1 T H C S  N g u y ỉn  Du 823.900.610 321.398.000 1.145.298.610 3 3 .672 .820 1.111.625.790

2 T H C S  Đ ức C hính 495 .383 .440 544.359.480 1.039.742.920 42 .196 .820 997.546 .100

3 T H C S H ung  Đ ao 566.346.200 582.859.400 1.149.205.600 179.104 .680 970.100.920

4 T H C S X uân Sơn 492 .116 .400 263.071 .400 755 .187.800 48 .217 .205 706.970.595

5 T H C S K im  Son 623 .910 .040 56.713.700 680 .623 .740 38 .983 .500 641.640.240

6 TH C S M ao  K hê I 833 .928.700 439 .701.400 1.273.630.100 59.568 .820 1.214 061.279

7 TH C S M ao K hẽ II 704 .214.700 129.317.400 833 .532 .100 77.910.300 755.621.800

8 TH C S N guy ỉn  Đ ú c  C ánh 527.474.300 460 .871 .400 9 8 8 J4 5 .7 0 0 246.357.320 741.988.380
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r r N ội d u n g
K in h  ph i 

T ự  in u a  l i m
K in h  ph i

M u a  sám  lặ p  tru n g
r ồ n g  cộng

T r o n g  dó :

G h i chúK in h  ph i d a  p h i n  b ỉ  cho  
c i c  t rư ờ n g

(theo QDI I8/PGD&ĐT 
ngày 30/1/2024)

K in h  p h l  p h i n  bồ 
cỏn  l f l

A B / 2 3-1+2 4 5-3-4 c
9 TH C S T ràng  A n 8 2 7 .873 .900 21 6 .2 8 5 .4 0 0 1.044 .159J 0 0 2 5 5 .321 .320 788 .837 .980

10 TH C S u  H ồng P hong 5 5 6 .704 .500 6 8 6 .289 .400 1.242.993.900 115.317.205 1.127.676.695

I I TH C S Y ỉn  T hp 7 6 4 .594 .900 540 .155 .400 1.304.750.300 55 .724 .590 1.249 .025 .710

12 TH CS H oàng Q ué 3 6 5 .335 .600 6 5 .318 .800 430 .654 .400 38 .5 2 8 .6 0 0 392 .125 .800

13 TH CS B inh D uong 32 6 .6 8 0 .4 0 0 43 3 .5 1 5 .4 0 0 760 .195 .800 18.776 .040 741 .419 .760

14 TH CS N g u y ỉn  Huộ 2 1 8 .931 .600 125 .727.400 344 .659 .000 25 .6 7 1 .5 0 0 31 8 .9 8 7 .5 0 0

15 TH CS T húy  An 8 8 .079 .560 64 .5 9 3 .1 2 0 152.672.680 5 0 .696 .320 101 .976 .360

16 TH CS A n Sinh 5 3 9 .853 .600 23 5 .2 1 7 .4 0 0 775 .071 .000 3 6 .018 .000 739 .053 .000

17 TH C S B inh Khê 6 2 4 .059 .500 64 7 .7 1 5 .4 0 0 1 .271 .774.900 4 9 3 .366 .719 778 .408 .182

IS TH CS Y in  ĐÚC 6 2 6 .013 .500 3 3 9 .127 .400 965 .140 .900 13.698.500 95 1 .4 4 2 .4 0 0

19 TH C S H ồng T hái T ây 3 5 9 .295 .400 0 359 .295 .400 10.886.000 3 4 8 .4 0 9 .4 0 0

20 TH C S H ồng  T há i Đ ông 76 0 .2 2 9 .0 2 0 43 5 .0 6 6 .1 8 0 1.195.295.200 33 .6 7 2 .8 2 0 1 .161 .622 .380

21 TH C S V iệt D ân 92 .6 6 4 .5 0 0 2 .387 .400 95.051.900 43 .5 9 0 .2 7 0 5 1 .461 .630

22 TH CS Tân V iệt 39 2 .8 0 3 .7 0 0 2 5 6 .951 .400 649 .755 .100 41 .7 5 8 .3 2 0 60 7 .9 9 6 .7 8 0

23 TH C S T ràng  L ưong 3 3 6 .331 .000 555 .873 .400 892 .204 .400 96 .8 2 2 .0 6 0 79 5 .3 8 2 .3 4 0
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